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BÁO CÁO 
Thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Kính gửi: các vị đại biểu Quốc hội

Thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội giao về thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện  lực, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội đã phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế về tình hình thực hiện Luật điện lực tại một số địa phương và cơ quan có liên quan; tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu chính sách, pháp luật của nước ta và một số nước trên thế giới; tổ chức hội thảo để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực này.

Căn cứ Tờ trình số 57/TTr-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ trình Quốc hội và Dự thảo Luật kèm theo, trên cơ sở các ý kiến tại Phiên họp thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban mở rộng ngày 09/4/2012, Ủy ban KH,CN&MT đã trình Báo cáo thẩm tra sơ bộ Dự án Luật tại Phiên họp thứ 7 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (TVQH) ngày 17/4/2012.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban TVQH, ngày 05/5/2012, Ủy ban KH,CN&MT đã tiến hành thẩm tra Dự án Luật tại Phiên họp toàn thể lần thứ 3. Tham dự Phiên họp còn có đại diện Hội đồng dân tộc của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Bộ Công Thương và thành viên Ban soạn thảo Dự án Luật. Căn cứ các ý kiến tại Phiên họp và tham khảo ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế, Hội đồng Dân tộc và một số Đoàn đại biểu Quốc hội(
), Uỷ ban KH,CN&MT xin báo cáo Quốc hội ý kiến thẩm tra về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
Luật điện lực đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 03/12/2004, có hiệu lực từ ngày 01/7/2005. Đây là hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực. Việc thi hành Luật trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng vai trò quan trọng rất đáng ghi nhận cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước.  
Tuy nhiên, qua gần 7 năm việc thực hiện, Luật điện lực đã bộc lộ không ít những bất cập, khó khăn, vướng mắc, một số quy định không còn phù hợp với phương thức quản lý, điều hành của ngành điện trong điều kiện hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới cũng như tiến trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước. Do đó, Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực là cần thiết, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động điện lực, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hạ tầng điện lực và đảm bảo an ninh năng lượng. 
2. Về thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong hoạt động điện lực 
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, việc sửa đổi Luật điện lực hiện hành phù hợp với quan điểm đẩy mạnh phát triển hạ tầng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cơ bản thể chế hóa được đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước mà đã được khẳng định trong nhiều Văn kiện quan trọng như: Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về kết cấu hạ tầng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020…

3. Về sự thống nhất giữa Dự thảo Luật với hệ thống pháp luật Việt Nam, tương thích với các cam kết quốc tế và tính khả thi của Dự thảo Luật
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, về cơ bản, nội dung Dự thảo Luật đã bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế. Tuy nhiên, có một số quy định trong Dự thảo Luật cần được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và chỉnh lý cho thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành như Pháp lệnh phí và lệ phí, Pháp lệnh giá, Luật thanh tra... Đồng thời, cần tham khảo các quy định có liên quan trong một số dự thảo luật đang được chuẩn bị trình Quốc hội khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 3, đặc biệt là Dự thảo Luật giá.  
Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cụ thể hơn một số quy định trong Dự thảo Luật để nâng cao tính khả thi như: điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực; căn cứ lập và điều chỉnh giá điện trên cơ sở báo cáo kiểm toán; việc Bộ Công Thương hướng dẫn phương pháp lập, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt khung giá điện; phí điều tiết hoạt động điện lực; Chính phủ quy định cụ thể loại hình hoạt động điện lực phải cấp giấy phép; hoạt động thanh tra của đơn vị điều tiết điện lực...
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT 
1. Về quy hoạch phát triển điện lực (Điều 1)
1.1. Về việc bỏ quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện

Ủy ban KH,CN&MT tán thành với Tờ trình của Chính phủ về việc bỏ quy định liên quan đến quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện; vì trên thực tế, việc quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh đã bao hàm quy hoạch điện lực cấp huyện, hơn nữa năng lực xây dựng, thẩm định quy hoạch phát triển điện lực của cán bộ chuyên ngành cấp huyện còn nhiều hạn chế. Đồng thời, khi bỏ quy hoạch phát triển điện lực cấp huyện, đề nghị lưu ý về việc quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch cần có nội dung đầu tư mạng lưới phân phối và truyền tải điện trong phạm vi các huyện.
1.2. Về chu kỳ lập quy hoạch phát triển điện lực 
Về vấn đề này có 2 loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị giữ nguyên chu kỳ lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 5 năm và có định hướng 10 năm tiếp theo, vì phù hợp với nhiệm kỳ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho công tác điều hành. Trên thực tế, một số quy hoạch phát triển điện lực gần đây của Việt Nam được lập và phê duyệt theo chu kỳ này.  

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, chu kỳ một quy hoạch chuyên ngành nói chung phải là 10 năm và có tầm nhìn cho ít nhất 10 năm sau đó. Như vậy, nên quy định chu kỳ lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nên là 10 năm và có định hướng 10 năm tiếp theo. Mặt khác, quy hoạch phát triển điện lực cũng phải đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với loại ý kiến thứ hai như Tờ trình của Chính phủ, tán thành chu kỳ lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 10 năm và có định hướng cho 10 năm tiếp theo. Tuy nhiên, đề nghị cần lưu ý một số vấn đề sau: 
- Quy hoạch lưới truyền tải, lưới phân phối điện là những trọng tâm của quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh, cấp huyện và thường có sai số không nhỏ. Nếu đồng thời bỏ quy hoạch cấp huyện và mở rộng chu kỳ lập quy hoạch từ 5 năm lên 10 năm thì thường phải điều chỉnh nhiều lần, rất dễ tạo vùng trống về lưới phân phối điện. Do đó, để đáp ứng yêu cầu, trong quá trình triển khai, các quy hoạch 10 năm nên được cụ thể hóa thành các kế hoạch 5 năm, thậm chí cho từng năm với từng loại nguồn năng lượng sơ cấp, góp phần khắc phục vùng trống về lưới phân phối, dễ điều chỉnh và triển khai, tương tự quy hoạch phát triển điện lực trong thời gian qua thực chất là các kế hoạch 5 năm(
). 
- Tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm và hệ số đàn hồi năng lượng(
) là những thông số cơ bản được tham khảo để dự báo phụ tải, xây dựng quy hoạch phát triển điện lực. Cần lưu ý rằng, hệ số đàn hồi năng lượng của nước ta trong thời gian qua là tương đối cao do tình trạng sử dụng điện kém hiệu quả, tiêu thụ năng lượng lớn(
), thống kê về tổn thất điện năng còn có sai số lớn làm cho dự báo phụ tải kém chính xác...  
1.3. Về nội dung quy hoạch và sự lồng ghép các quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch
Có ý kiến cho rằng, thời gian qua, các quy hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp… ở nhiều địa phương chưa được lồng ghép, đồng bộ với nội dung quy hoạch phát triển điện lực ảnh hưởng đến tính thống nhất và liên kết của quy hoạch phát triển điện. Việc xây dựng và thực hiện các quy hoạch phát triển điện lực còn thiếu tính kết nối. Do đó, quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không chỉ phù hợp mà còn phải quy định là bộ phận không tách rời với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; phải gắn chặt chẽ với quy hoạch của các nguồn năng lượng sơ cấp như dầu, khí, và đặc biệt là xu hướng gia tăng cơ cấu nguồn nhiệt điện than(
), quy hoạch đất đai, giao thông, thủy lợi, chống lũ, quy hoạch bậc thang thủy điện trên các dòng sông... 

Vì vậy, Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với Tờ trình của Chính phủ sửa đổi nội dung khoản 2 Điều 1 quy định về quy hoạch phát triển điện lực bao gồm quy hoạch các “nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện” trong đó có “các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo”. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, cân nhắc nghiên cứu bổ sung một số nội dung sau đây: 

- Quy định cụ thể các nguồn năng lượng sơ cấp (bao gồm cả các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo) để thể hiện rõ tính kết nối với các quy hoạch nguồn năng lượng này; thay cụm từ “có tính đến” đối với các quy hoạch này bằng cụm từ khác thể hiện tính ràng buộc pháp lý chặt chẽ hơn. Thực tế, các dự án sản xuất điện hạt nhân, sản xuất điện gió... đã và đang được triển khai, đã được xác định ưu tiên phát triển trong Quy hoạch điện VII. 

- Cụ thể hóa một số nội dung cơ bản của quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được quy định trong văn bản hướng dẫn thực thi Luật điện lực và đã được thực hiện tương đối ổn định trong thời gian vừa qua.   
- Quy định rõ hơn trong Dự thảo Luật về trách nhiệm, chế tài đối với các chủ thể triển khai Quy hoạch phát triển điện lực; trách nhiệm của chủ đầu tư dự án được cấp phép nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng cam kết, quy định trong giấy phép về tiến độ xây dựng, vận hành dự án, thực hiện không đúng quy hoạch hoặc phá vỡ quy hoạch, phải bổ sung điều chỉnh lại quy hoạch. 
2. Về giá điện và các loại phí (Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 1)
2.1. Về chính sách giá điện
Loại ý kiến thứ nhất đề nghị Nhà nước không nên can thiệp vào giá điện mà để thị trường tự điều chỉnh để có được thị trường điện cạnh tranh toàn diện và thu hút đầu tư, khắc phục tình trạng thiếu điện như thời gian qua.

Loại ý kiến thứ hai tán thành với Tờ trình của Chính phủ, cho rằng trong thời gian vừa qua, giá điện chưa được tính đúng, tính đủ các chi phí sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận hợp lý(
), do đó chưa thu hút, đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho sản xuất, truyền tải, phân phối điện, đồng thời chưa tạo động lực cho việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ sản xuất sử dụng ít điện năng. 
Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với loại ý kiến thứ hai, quy định tại khoản 3 Điều 1 của Dự thảo Luật, bổ sung khoản 1a vào Điều 29 Luật Điện lực, liên quan đến chính sách giá điện, theo đó “giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước”. Quy định như vậy là phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ chế quản lý, điều hành lĩnh vực điện lực theo cơ chế thị trường, vừa bảo đảm cho giá bán điện được điều chỉnh linh hoạt theo tín hiệu thị trường, mà vẫn giữ vai trò điều tiết của Nhà nước đối với giá bán điện - loại hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân cả nước, đồng thời khuyến khích, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho phát triển ngành điện cũng như tạo động lực để thúc đẩy việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành điện nước ta và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị cân nhắc, nghiên cứu  thêm một số vấn đề sau:

- Thứ nhất, về vấn đề thị trường điện cạnh tranh. Theo Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì thị trường điện Việt Nam được hình thành và phát triển theo 3 giai đoạn với cấp độ là: (1) Thị trường phát điện cạnh tranh (2005 - 2014), (2) Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (2015 - 2022) và (3) Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (từ sau năm 2022). Như vậy, phải đến sau năm 2022 Việt Nam mới có thể có thị trường điện hoàn chỉnh. Nghĩa là, trong một số năm tới chưa thể khắc phục được tình trạng độc quyền của một số doanh nghiệp lớn trong các khâu phát điện, truyền tải, phân phối điện(
). Theo đó, ở các mức độ, cấp độ phát triển khác nhau của thị trường điện lực cạnh tranh, Nhà nước vẫn phải áp dụng các biện pháp can thiệp về giá. 

- Thứ hai là, nội hàm của khái niệm “có sự điều tiết của Nhà nước” cần được cụ thể hóa. Sự điều tiết của Nhà nước đối với giá điện có thể được thực hiện thông qua các chính sách thuế, các biện pháp kinh tế và tài chính hoặc thực hiện các biện pháp bình ổn giá trong giai đoạn nhất định khi xảy ra biến động bất thường về giá điện. Theo đó, sự điều tiết giá điện không nhất thiết bao gồm việc Nhà nước phê duyệt, quyết định thường xuyên hoặc định kỳ một số loại giá điện.

- Thứ ba là về chính sách của Nhà nước về giá điện. Chính sách của Nhà nước về giá điện quy định trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực phải phù hợp với quy định của Luật giá đang được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. Theo đó, Nhà nước định giá cụ thể đối với giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; định khung giá đối với giá phát điện, bán buôn điện, mức giá bán lẻ điện bình quân. 
2.2. Về giá bán lẻ điện

Một số ý kiến tán thành với Tờ trình của Chính phủ về giá bán lẻ điện sẽ do đơn vị điện lực xây dựng căn cứ cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 5 Điều 1 của Dự thảo Luật, sửa đổi khoản 1 Điều 31 Luật điện lực. 

Loại ý kiến thứ hai đề nghị Nhà nước quy định khung giá đối với mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện do đơn vị điện lực quyết định trên cơ sở khung giá mức giá bán lẻ điện bình quân mà Nhà nước đã quy định. 
Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với loại ý kiến thứ hai, đồng thời đề nghị cân nhắc bổ sung thêm nội dung Nhà nước có quy định cơ chế điều chỉnh giá như loại ý kiến thứ nhất. Bởi vì, ngành điện hiện nay và trong thời gian tới vẫn do doanh nghiệp Nhà nước độc quyền chi phối. Nếu giao cho đơn vị điện lực tự định giá dễ dẫn đến tình trạng áp giá độc quyền. Mặt khác, điện là mặt hàng thiết yếu, có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống, kinh tế-xã hội của cả nước. Vì vậy, Nhà nước cần quy định khung giá đối với mức giá bán lẻ điện bình quân và cơ chế điều chỉnh giá nhằm bảo đảm điều chỉnh linh hoạt theo cơ chế thị trường. Theo đó, các doanh nghiệp được quyền chủ động định giá trong khung, cạnh tranh về giá theo khung đó; bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng; tạo chủ động cho doanh nghiệp và Nhà nước vẫn kiểm soát được giá điện. Quy định này cũng phù hợp Dự thảo Luật giá đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua trong kỳ họp này.  

2.3. Về căn cứ lập và điều chỉnh giá điện
Khoản 4 Điều 1 của Dự thảo Luật bổ sung khoản 6 Điều 30 của Luật điện lực quy định “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm của đơn vị điện lực” là một trong những căn cứ lập và điều chỉnh giá điện. Khoản 2 Điều 31 của Luật điện lực được sửa đổi theo hướng Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn phương pháp lập, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt khung giá phát điện, giá và phí hoạt động điện lực.

Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với những quy định mới này, vì việc thay đổi những quy định này mang tính tích cực ở khía cạnh tăng cường tính công khai minh bạch về giá và điều chỉnh giá điện; bảo đảm độ linh hoạt, hiệu quả trong quá trình điều hành, quản lý. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh lý các quy định này theo hướng làm rõ kiểm toán độc lập hay kiểm toán nhà nước tham gia kiểm toán các đơn vị điện lực và sự thống nhất với những quy định về định giá của Dự thảo Luật giá đang được trình Quốc hội xem xét, thông qua. 
2.4. Về cơ cấu giá điện
Theo lộ trình hình thành thị trường điện cạnh tranh, trước mắt giá phát điện được xác định theo cơ chế thị trường. Chi phí cho các khâu truyền tải, phân phối điện rất cần có sự giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm bảo đảm mức giá điện vừa phù hợp với khả năng chi trả của đa số khách hàng sử dụng điện, nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhưng cũng tạo động lực để thu hút đầu tư, khuyến khích cạnh tranh trong hoạt động điện lực. 
Có ý kiến cho rằng, các yếu tố thành phần hình thành giá điện chưa được thể hiện trong Dự thảo Luật. Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy cơ cấu giá điện cũng cần phải được quy định rõ ràng, công khai, minh bạch hơn trong Dự thảo Luật để làm cơ sở tính toán, kiểm tra, giám sát. Nhiều quốc gia đã công khai việc cơ cấu giá điện ngay trong hóa đơn trả tiền điện của khách hàng sử dụng điện, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng kiểm soát được chi phí của mình khi sử dụng điện. 
2.5. Về giá phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện 

Khoản 2 Điều 31 Luật điện lực quy định về giá điện và các loại phí có liên quan. Theo đó, có 3 loại giá là giá phát điện, giá bán buôn và giá bán lẻ điện; có 5 loại phí là phí truyền tải điện, phí phân phối điện, phí điều độ hệ thống điện, phí điều hành giao dịch thị trường điện lực và phí dịch vụ phụ trợ. Dự thảo Luật đã sửa đổi khoản 2 Điều 31, theo đó 3 loại phí là phí truyền tải, phí phân phối, phí dịch vụ phụ trợ đã được quy định thành 3 loại giá tương ứng. 
Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, theo quy định hiện hành, phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ có trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban TVQH khóa X. Do Luật điện lực được ban hành sau Pháp lệnh 4 năm nên 5 loại phí nêu trên chưa có trong Danh mục phí, lệ phí. Mặc dù đã được quy định là phí trong Luật điện lực, nhưng trên thực tế, các loại phí liên quan đến hoạt động điện lực lại được coi là giá trong văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh giá(
). So với phí, giá phải đáp ứng yêu cầu bù đắp chi phí ở mức độ cao hơn và có lợi nhuận. Do đó, đề nghị cân nhắc việc quy định nhiều loại giá và phí có thể làm tăng giá bán điện, đặc biệt thị trường điện vẫn còn sự độc quyền của Nhà nước trong thời gian khá dài nữa. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo giải trình thêm về sự thay đổi từ phí thành giá; xem xét tính đồng bộ của các quy định này với Dự thảo Luật giá và sự cần thiết cập nhật Danh mục phí và lệ phí. 
2.6. Về quy định phí điều tiết điện lực
Phí điều tiết điện lực được quy định bổ sung tại khoản 5 Điều 31 của Luật điện lực. Theo đó, phí điều tiết hoạt động điện lực được thu hàng năm, được xác định trên quy mô phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, kinh doanh mua bán điện năng của đơn vị điện lực. 

Bên cạnh nhiều ý kiến đồng ý với quy định này, có ý kiến cho rằng, điều tiết điện lực là hoạt động quản lý nhà nước, phần lớn không cung cấp dịch vụ, do đó về nguyên tắc không được thu phí, việc quy định loại phí này cũng dễ làm gia tăng giá điện. 
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điều tiết điện lực thì việc đầu tư hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại là rất cần thiết. Theo kinh nghiệm một số quốc gia, cơ quan điều tiết điện lực được coi là  đơn vị cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực điện và được phép thu phí từ các đơn vị hoạt động điện lực để bù đắp cho công tác điều tiết, góp phần giảm ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động này. Ở nước ta, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, một số luật được ban hành gần đây cũng quy định cụ thể về phí và lệ phí: phí quyền hoạt động viễn thông (Điều 41 của Luật viễn thông) và phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (Điều 31 của Luật tần số vô tuyến điện). Do đó, về cơ bản, Ủy ban KH,CN&MT nhất trí với hướng bổ sung quy định phí điều tiết hoạt động điện lực như trong Dự thảo Luật. 

Tuy nhiên, trong các Luật này, Bộ Tài chính thường là cơ quan chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng chuyên ngành quy định hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết các nội dung liên quan đến loại phí đó. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo làm rõ lý do giao Chính phủ quy định phí điều tiết hoạt động điện lực. 
Cũng tại khoản 5 Điều 1 của Dự thảo Luật còn có quy định “phí điều tiết hoạt động điện lực là khoản tiền tổ chức, cá nhân trả cho Nhà nước để bù đắp chi phí cho công tác điều tiết các hoạt động điện lực”. Ủy ban KH,CN&MT đề nghị làm rõ thêm cụm từ “tổ chức, cá nhân” trong quy định này là khách hàng sử dụng điện hay các đơn vị hoạt động điện lực và giải trình thêm lý do việc chưa quy định chi tiết phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện cùng với phí điều tiết hoạt động điện lực. 
2.7. Về bù chéo, biểu giá bán lẻ điện
Trong thời gian qua, giá điện đang được áp dụng nguyên tắc bù chéo giữa các nhóm khách hàng(
). 
Hoạt động công ích của ngành điện có đan xen với hoạt động sản xuất, kinh doanh(
). Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, giải pháp về giá điện nên hướng đến việc giảm dần, tiến tới xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng, giữa các vùng, miền và nên tách bạch hoạt động công ích và kinh doanh, sản xuất cũng như chính sách hỗ trợ người nghèo. 
Một số ý kiến khác đề nghị xem xét bổ sung quy định về việc áp dụng biểu giá điện 2 thành phần bao gồm giá công suất và giá điện năng. 
Những ý kiến về các định hướng này cũng đã được nêu trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch điện VII.   

Tán thành với các ý kiến nêu trên, Ủy ban KH,CN&MT đồng ý đề nghị bổ sung quy định về những vấn đề này vào trong Dự thảo Luật. Đồng thời, đề nghị quy định cụ thể hơn về biểu giá bán lẻ vì trong Dự thảo Luật mới chỉ quy định về giá bán lẻ điện. Các quy định liên quan đến biểu giá bán lẻ điện là thông tin quan trọng để làm rõ thêm những vấn đề nêu trên nhưng chưa được quy định trong nội dung sửa đổi Điều 31 của Luật điện lực. 
2.8. Về giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo
Chính phủ đề nghị sửa đổi khoản 2, Điều 62, bổ sung quy định về giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo nơi không có lưới điện quốc gia mà việc đầu tư không hiệu quả. Theo đó, Dự thảo Luật quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trên nguyên tắc bù đắp đủ chi phí, có lợi nhuận hợp lý cho đơn vị điện lực” sẽ góp phần thu hút được đầu tư, phát triển điện lực ở những khu vực này.
Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với đề nghị trên của Chính phủ và kiến nghị Ban soạn thảo xem xét, cân nhắc thêm trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không đủ nguồn lực để thực hiện nguyên tắc này; trường hợp người dân phải mua điện với giá rất cao, chất lượng điện chưa đáp ứng yêu cầu và đề nghị làm rõ cụm từ “Giá bán điện” theo khoản 8 Điều 1 là giá bán lẻ hay bán buôn. 

3. Về giấy phép hoạt động điện lực (Khoản 6 Điều 1)
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, theo Luật điện lực năm 2004, Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực đối với từng loại hình hoạt động điện lực. Do đó, không cần thiết phải sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 như trong Dự thảo Luật.
Loại ý kiến thứ hai thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sửa đổi quy định khoản 6 Điều 1 Dự thảo Luật theo hướng Chính phủ chỉ quy định cụ thể về loại hình hoạt động điện lực phải cấp giấy phép cũng như điều kiện cấp giấy phép cho các loại hình hoạt động điện lực đó; Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục liên quan đến giấy phép hoạt động điện lực. 
Ủy ban KH,CN&MT tán thành với loại ý kiến thứ hai. Quy định như vậy là đúng với Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo xem xét tính thống nhất của quy định này với điểm a khoản 1 của các Điều 39, 40, 41, 43, 44 và 45 của Luật điện lực(
). 
Khoản 7 Điều 1 của Dự thảo Luật bổ sung thêm điểm đ) “Các trường hợp khác do Chính phủ quy định” liên quan đến các trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực. Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, quy định như vậy rất dễ dẫn đến việc hướng dẫn thực thi không thống nhất với quy định của luật, ảnh hưởng bất lợi tới chất lượng, hiệu quả hoạt động điện lực, đặc biệt là chất lượng hoạt động tư vấn chuyên ngành điện. Trên thực tế, đã có văn bản hướng dẫn thực thi Luật điện lực quy định phát sinh thêm 2 loại hình hoạt động điện lực được miễn trừ giấy phép(
). Vì vậy, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo xem xét không nên bổ sung quy định này.
4. Về hoạt động điều tiết điện lực và thanh tra chuyên ngành điện lực (Khoản 9, Khoản 10 Điều 1)

Về vấn đề này, có hai loại ý kiến:
Loại ý kiến thứ nhất đồng ý với quy định tại khoản 10 Điều 1 Dự thảo Luật quy định về thanh tra chuyên ngành điện lực. Theo Điều 67 Luật điện lực và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Chính phủ, trong bộ máy tổ chức của Bộ Công Thương có thanh tra chuyên ngành điện lực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. 
Loại ý kiến thứ hai không nhất trí và cho rằng tại điểm n khoản 9 Điều 1 Dự thảo Luật quy định giao cơ quan điều tiết điện lực thẩm quyền thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực là chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra chuyên ngành điện lực. Quy định này cũng không phù hợp với Luật thanh tra năm 2010, theo đó có thể giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực nhưng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành không thành lập thanh tra chuyên ngành độc lập. 
Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với loại ý kiến thứ hai và đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc quy định về vấn đề này cần thống nhất với quy định của Luật thanh tra.
5. Một số nội dung khác

Trên cơ sở đa số ý kiến tại Hội nghị thẩm tra, ý kiến của nhiều nhà khoa học và cử tri, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định bên cạnh những vấn đề đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ như sau:

- Quy định thông báo thanh toán tiền điện (khoản 6, Điều 23) là 2 lần sau 7 ngày thay vì 3 lần sau 15 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu tiên. Đồng thời, quy định việc đo đếm điện và kiểm định thiết bị đo đếm điện (Điều 25) cần được sửa đổi để phù hợp với Luật đo lường mới được ban hành; quy định giá bán điện theo vùng, miền, mùa, thời gian sử dụng điện trong ngày theo cách làm của các nước tiên tiến.

- Quy định về quyền, nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện, đơn vị điện lực để hài hòa quyền lợi giữa người sử dụng và người cung cấp điện (công suất đăng ký phải phù hợp công suất sử dụng); của đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện; của đơn vị truyền tải điện.
- Quy định cụ thể quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý nhà nước về điện lực gắn liền với cải tổ lại ngành điện để hoạt động của ngành phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Quy định bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực, ngầm hóa lưới điện; xây dựng hạ tầng điện lực đặc biệt là khu vực nông thôn.

- Quy định về chính sách đẩy mạnh sản xuất từ các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, phát triển điện lực gắn với bảo vệ môi trường...
Ngoài những vấn đề nêu trên, nhiều đại biểu còn góp ý cụ thể về việc làm rõ, bảo đảm tính thống nhất của các khái niệm liên quan đến hoạt động điện lực; về nội dung, cách thể hiện các điều, khoản cũng như bố cục, kỹ thuật lập pháp của Dự thảo Luật và sự thống nhất giữa Dự thảo Luật và Dự thảo Nghị định kèm theo. 

*

*      *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Qua thẩm tra, Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, về cơ bản, nội dung của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực đã thể chế hóa được các quan điểm của Đảng và Nhà nước về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động điện lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình soạn thảo Dự án Luật đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Sau khi được các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban TVQH, Ủy ban KH,CN&MT sẽ phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ủy ban KH,CN&MT về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. Kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Vụ HC, KHCNMT.
	TM. Ủy ban KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ NHIỆM

(đã ký)
Phan Xuân Dũng


(�) Ủy ban KH,CN&MT nhận được văn bản của các Đoàn đại biểu Quốc hội: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, các tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Giang, An Giang…; Công văn số: 802/UBPL13 của Ủy ban Pháp luật, 351/UBKT13 của Ủy ban Kinh tế, 188/BC-HĐDT13 của Hội đồng Dân tộc.


(�) Báo cáo kết quả giám sát số 1140/UBKT12 ngày 7/11/2009,  Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.  


(�) Hệ số đàn hồi năng lượng- tỉ lệ giữa mức tăng tiêu thụ năng lượng/mức tăng GDP trong cùng thời kỳ.


(�) Theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-CP, ngày 19/8/2009 của Chính phủ: Cường độ năng lượng trong công nghiệp của Việt Nam cao hơn Thái Lan và Malaysia khoảng 1,5 - 1,7 lần; như vậy, để làm ra cùng một giá trị sản phẩm như nhau, sản xuất công nghiệp của nước ta phải tiêu tốn năng lượng gấp 1,5 - 1,7 lần so với các nước nói trên. Tỷ lệ giữa tăng trưởng nhu cầu năng lượng so với tăng trưởng GDP của nước ta đến 2 lần, trong khi ở các nước phát triển tỷ lệ này là dưới 1.


(�) Quy hoạch điện VII: Năm 2015 công suất nhiệt điện than chiếm 35,5%, năm 2020 là 48,0%, năm 2030 là 51,6% trong tổng công suất điện.


(�) Tham khảo các thông số đầu vào cho tính toán giá bán điện tại Phụ lục Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công Thương.


(�) Theo Báo cáo của Chính phủ, tính đến năm 2011, EVN sở hữu, quản lý, vận hành khoảng 57% tổng công suất đặt nguồn điện toàn hệ thống, nếu tính cả PVN và TKV thì 3 doanh nghiệp này nắm giữ 73% tổng công suất. EVN hiện chiếm lĩnh 90% thị phần bán lẻ điện năng trên cả nước. Trong khi đó, theo Luật cạnh tranh năm 2004 thì doanh nghiệp/nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền, thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30% trở lên (đối với 1 doanh nghiệp), 50% trở lên (đối với 2 doanh nghiệp) hoặc 65% trở lên (đối với 3 doanh nghiệp).


(�) Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 75/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.


(�) Trình bày của Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều ngày 24/11/2011: Giá than cho nhà máy nhiệt điện than chỉ tính bằng 57-63% giá than thị trường. Năm 2010, sản lượng điện cung cấp cho sản xuất thép, xi măng là 982 triệu kWh chiếm đến hơn 11% tổng sản lượng điện với giá là 914đ/kWh. Như vậy ngành điện đã bù chéo cho ngành xi măng và thép khoảng 2547 tỷ đồng, trong đó cho các liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất thép hơn 506 tỷ đồng.


(�) Theo báo cáo của EVN ngày 22/3/2012: Giá bán điện ưu đãi năm 2011 chỉ khoảng 932đ/kWh dành cho hơn 3,4 triệu hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp với tổng số tiền hơn 424 tỷ đồng. 


(�) Theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật điện lực thì mỗi tổ chức, cá nhân được cấp một giấy phép để thực hiện một hoặc nhiều loại hình hoạt động điện lực. Như vậy, khi thực hiện hoạt động điện lực thì tổ chức, cá nhân đều phải có giấy phép. Như vậy, Luật điện lực đã có quy định về giấy phép đối với từng loại hình hoạt động điện lực.


(�) Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 6/9/2006 về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.
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